
Quỹ

lương

Mua sắm,

sửa chữa

Trích lập

các quỹ

1 2 3 4 5 6 7

I QUYẾT TOÁN THU 64 64

A Tổng số thu 134 134

1 Số thu phí, lệ phí 134 134

1.1 Lệ phí 39 39

- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 39 39

1.2 Phí 95 95

- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 20 20

- Phí thẩm định điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 18 18

- Phí khai thác, sử dụng nguồn nước 57 57

2 Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ

3 Thu sự nghiệp khác

B Chi từ nguồn thu được để lại 64 64

1 Chi từ nguồn thu phí được để lại 64 64

1.1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.2 Chi quản lý hành chính 64 64

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 64 64

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

Trong đó

ĐVT: Triệu đồng

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-STNMT ngày          /7/2020)

  Đơn vị: Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường

 Chương: 426 

Nội dungSTT

Số liệu

báo cáo

quyết toán

Số liệu

quyết toán

được duyệt  



Quỹ

lương

Mua sắm,

sửa chữa

Trích lập

các quỹ

1 2 3 4 5 6 7

Trong đó

Nội dungSTT

Số liệu

báo cáo

quyết toán

Số liệu

quyết toán

được duyệt  

2 Hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ

3 Hoạt động sự nghiệp khác

C Số thu nộp ngân sách nhà nước 70 70

1 Số phí, lệ phí nộp NSNN 70 70

1.1 Lệ phí 39 39

- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 39 39

1.2 Phí 31 31

- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 2 2

- Phí thẩm định điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 18 18

- Phí khai thác, sử dụng nguồn nước 11 11

2 Hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ

3 Hoạt động sự nghiệp khác

II QUYẾT TOÁN CHI NSNN 12.939 12.939 3.378 357

1 Chi quản lý hành chính 12.939 12.939 3.378 357

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4.199 4.199 3.378

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 8.740 8.740 357

2 Chi hoạt động kinh tế

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
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